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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ
HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2024 - 2025
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BÀI 7: LẮP RÁP MÔ HÌNH XE ĐIỆN CHẠY BẰNG PIN
Câu 1. Để lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin cần mấy bước?
A. Hai bước.               B. Ba bước.                 C. Bốn bước.                D. Năm bước.
Câu 2. Viết số vào        để sắp xếp các bước lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

	
	Lắp động cơ và giá pin vào khung xe

	
	Kiểm tra hoạt động của mô hình 

	
	Lắp hệ truyền động vào trục và bánh xe

	
	Lắp khung xe


Câu 3. Đâu không phải là bước lắp động cơ và giá pin vào khung xe của mô hình lắp ráp xe điện chạy bằng pin?
A. Dùng hai thanh chữ U dài, bốn thanh tahửng 3 lỗ lắp vào tấm lớn.
B. Dùng tấm 2 lỗ để cố dịnh động cơ vào khung xe.
C. Dùng băng dính 2 mặt để cố định giá 2 pin tiểu vào khung xe.
D. Nối hai đầu dây điện của 2 giá pin tiểu với 2 cực của động cơ.
Câu 4: Tiêu chí để đánh giá mô hình xe điện chạy bằng pin là:
A. Chưa chính xác nhưng đủ chi tiết.
B. Đúng hình dạng, gọn gàng.
C. Mối ghép không đủ.
D. Xe không chạy được khi đóng công tắc.
Câu 5: Đánh dấu x vào các việc cần làm để kiểm tra hoạt động của mô hình xe điện chạy bằng pin
	
	Kiểm tra các mối ghép.

	
	Lắp bánh xe vào trục bánh xe.

	
	Lắp 2 pin tiểu 1,5 V vào giá pin và đóng công tắc để chạy thử mô hình xe điện

	
	Điều chỉnh lại sản phẩm (nếu cần)

	
	Dùng tấm 2 lỗ để cố dịnh động cơ vào khung xe.


Câu 6: Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô điện Vinfast do ai đứng đầu?
	A. Bùi Ngọc Dương.
	C. Tào Đức Thắng.

	B. Lê Ngọc Sơn.
	D. Phạm Nhật Vượng.


Câu 7: Vật dụng, vật liệu và dụng cụ nào sau đây không cần thiết khi lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin?
A. Thanh chữ U dài, thanh thẳng 3 lỗ.
B. Trục thẳng dài, bánh xe, puli.
C. Bánh đai, đai truyền.
D. Ổ điện, đèn LED
Câu 8: Xe điện là phương tiện giao thông:
A. Không tạo ra khí thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
B. Tạo ra nhiều khí thải, làm ảnh hưởng tới môi trường.
C. Tốn nguyên, nhiên liệu.
D. Chậm chạp và nhanh hết điện.

BÀI 8: MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ
Câu 1. Máy phát điện gió được dùng để làm gì?
A. Dùng để làm quay động cơ.
B. Dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.
C. Dùng để biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng điện.
D. Dùng để biến đổi năng lượng nước thành năng lượng điện.
Câu 2. Đây là bộ phận nào của mô hình máy phát điện gió?[image: ]

A. Khung giá đỡ
B. Máy phát điện cánh quạt
C. Đèn LED
D. Dây dẫn điện
Câu 3. Sử dụng các từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ chấm thích hợp
(cánh quạt, chuyển động, điện, gió)
………… làm quay………… của máy phát điện. Khi cánh quạt …………., máy phát điện gió sẽ tạo ra………… 
Câu 4. Khi kiểm tra hoạt động của mô hình, cần chú ý quan sát điều gì?
A. Quan sát các trạng thái của đèn LED tương ứng với sự thay đổi của tốc độ gió.
B. Quan sát các trạng thái của đèn LED chậm hơn với sự thay đổi của tốc độ gió.
C. Quan sát các trạng thái của đèn LED nhanh hơn với sự thay đổi của tốc độ gió.
D. Quan sát các trạng thái của đèn LED tương ứng với sự thay đổi của hướng gió.
Câu 5. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào các ý nói về ưu điểm của nguồn năng lượng gió
	
	Là nguồn năng lượng vô tận và không cạn kiệt, xuất hiện ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.

	
	Là nguồn năng lượng quý giá, đem lại giá trị kinh tế cao nhất.

	
	Chứa các chất độc hại nên gây ô nhiễm không khí.

	
	Không cần phụ thuộc vào nguồn cung cấp, vì luôn xuất hiện trong bầu khí quyển.


Câu 6. Quá trình tạo ra điện từ gió có đặc điểm gì?
A. Tạo ra rất nhiều bụi mịn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
B. Tốn kém, cần nhiều chi phí để duy trì.
C. Tác động xấu đến môi trường sống của các loài động vật sống gần khu vực đó.
D. Không tạo ra bất cứ loại khí thải nào, giúp giảm ô nhiễm môi trường
Câu 7. Các “trang trại gió” đã đem đến lợi ích gì cho con người?
A. Tăng thu nhập cho địa phương từ việc kinh doanh điện.
B. Giảm thiểu nguy cơ thiếu điện, giải quyết hoàn toàn vấn đề ô nhiễm môi trường của địa phương.
C. Có thể tạo ra đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất của một địa phương.
D. Tạo ra nhiều việc làm, đem đến cuộc sống đầy đủ, ấm no cho người dân.
Câu 8. Đâu là hình ảnh của thanh thẳng 3 lỗ? 
	A. [image: ]
	B. [image: ]
	C. [image: ]
	D. [image: ]



BÀI 9: MÔ HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI
Câu 1. Ý nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá sản phẩm mô hình điện mặt trời?
A. Đúng và đủ các bộ phận.
B. Các mối ghép chắc chắn.
C. Độ sáng đèn LED thay đổi khi độ sáng chiếu vào tấm pin thay đổi.
D. Đèn LED không phát sáng khi có ánh sáng chiếu vào tấm pin.
Câu 2. Khi tích trữ được một lượng pin cũ nhất định chúng ta cần làm gì?
A. Để phân loại sang rác hữu cơ.
B. Chôn lượng pin cũ xuống đất.
C. Mang ra biển để vứt.
D. Mang đến các điểm thu gom rác thải điện tử để chúng được xử lí.

Câu 3. Chi phí để thực hiện việc lưu trữ điện từ năng lượng mặt trời:
	A. Không đáng kể.
	C. Rất thấp.

	B. Rất cao.
	D. Trung bình.


Câu 4. Đâu không phải là một trong những bước lắp ráp mô hình điện mặt trời?
A. Gắn tấm pin mặt trời và đèn LED vào khung giá đỡ.
B. Chọn vật liệu và dụng cụ.
C. Lắp đèn LED với dây dẫn điện.
D. Kiểm tra hoạt động của mô hình.
Câu 5. Tại sao chúng ta cần thu gom pin cũ đựng vào chai lọ hoặc túi kín?
A. Để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tránh xa tầm tay trẻ nhỏ.
B. Để tiết kiệm chi phí và có thể bán lại được.
C. Để làm bộ sưu tập pin cũ.
D. Để lưu trữ cho nhiều thế sau biết đến pin cũ.
Câu 6. Pin mặt trời được dùng để làm gì?
A. Dùng để biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện.
B. Dùng để biến đổi năng lượng điện thành năng lượng ánh sáng.
C. Dùng để biến đổi năng lượng gió thành năng lượng điện.
D. Dùng để biến đổi năng lượng tự nhiên thành năng lượng điện.
Câu 7. Nối tên bộ phận của mô hình điện mặt trời với cách mô tả tương ứng
	1) Khung giá đỡ
	
	a) Là thiết bị tiêu thụ năng lượng điện

	2) Tấm pin mặt trời
	
	b) Gồm có các trụ đỡ và giá đỡ, dùng để đỡ pin mặt trời và đèn LED 

	3) Đèn LED
	
	c) Dẫn điện từ pin mặt trời đến thiết bị tiêu thụ năng lượng điện

	4) Dây dẫn điện
	
	d) Là thiết bị biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện


Câu 8. Ánh sáng mặt trời là:
A. Nguồn năng lượng sinh ra từ vỏ Trái Đất.
B. Nguồn năng lượng sinh ra từ gió.
C. Nguồn năng lượng tự nhiên.
D. Nguồn năng lượng tái tạo.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Mô hình xe điện chạy bằng pin gồm những bộ phận nào? Vai trò của các bộ phận đó là gì?
Bài làm
+ Mô hình xe điện chạy bằng pin gồm 4 bộ phận: Khung xe, trục và bánh xe, động cơ và hệ truyền động, nguồn điện.
+ Khung xe và trục bánh xe tạo thành hình xe điện.
+ Động cơ và hệ truyền động nguồn điện giúp xe điện chạy được.
Câu 2. Khi lắp động cơ và giá pin vào khung xe điện chạy bằng pin, cần lắp như thế nào?
Bài làm
- Dùng tấm 2 lỗ để cố định động cơ vào khung xe.
- Dùng băng dính 2 mặt để cố định giá 2 pin tiểu vào khung xe và nối 2 đầu dây điện của giá 2 pin tiểu với 3 cực của động cơ.
- Lưu ý: Nối dây điện màu đỏ vào cực dương, nối dây điện màu đen vào cực âm của động cơ.
Câu 3. Em hãy nêu các bước lắp ráp mô hình phát điện gió.
Bài làm
- Bước 1: Lắp khung giá đỡ
- Bước 2: Lắp đèn LED với dây dẫn điện
- Bước 3: Gắn máy phát điện và đèn LED vào khung giá đỡ.
- Bước 4: Kiểm tra hoạt động của mô hình
Câu 4. Thế nào là sản phẩm mô hình điện mặt trời đạt yêu cầu?
Bài làm
Mô hình đúng và đủ các bộ phận, đúng hình dạng, mối ghép chắc chắn, dây dẫn điện gọn gàng, đèn LED phát sáng khi có ánh sáng chiếu vào tấm pin, độ sáng đèn LED thay đổi khi tốc độ sáng chiếu vào tấm pin thay đổi.
Câu 5. Em hãy cho biết một số ưu điểm của việc sử dụng xe chạy bằng điện thay thế xe chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu.
Bài làm
- Giảm ô nhiễm môi trường
- Tiết kiệm chi phí nhiên liệu
- Cải thiện chất lượng sức khỏe của con người
- Thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch





[bookmark: _GoBack]
image3.png
A




image4.png




image5.png




image1.wmf

image10.wmf

image2.png




